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1. Đặt vấn đề 
Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt 

Nam luôn kiên định, nhất quán và nỗ lực hiện 
thực hóa mục tiêu xây dựng Nhà nước dân chủ, 
của dân, do dân và vì dân. Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng 
định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của 
chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của 
sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước 

hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc 
sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực”(1). Đại 
hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản 
Việt Nam (2021) đã xác định kiên trì thực hiện 
phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”(2); đồng 
thời, nhấn mạnh “thực hiện đúng đắn, hiệu quả 
dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là 
dân chủ ở cơ sở”(3).  
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và nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nhà nước dân chủ, của dân, do dân và vì dân. 
Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về dân chủ nhưng 
cũng còn một số hạn chế cần khắc phục. Thông qua kết quả khảo sát bằng bảng hỏi với 
200 phiếu và 65 cuộc phỏng vấn sâu đội ngũ cán bộ, công chức, trưởng thôn, tổ trưởng tổ 
dân phố tại 4 xã, phường của Thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, bài viết này phân tích 
vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp cơ sở đối với việc 
thực hiện dân chủ; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Luật Thực hiện 
dân chủ ở cơ sở thời gian tới. 

Từ khóa: Dân chủ cơ sở; hệ thống chính trị cấp cơ sở; lãnh đạo, quản lý.
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Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước 
Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy phạm 
pháp luật để thực thi dân chủ trên thực tế. Điều 3, 
Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “Nhà nước bảo đảm 
và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công 
nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con 
người, quyền công dân”. Năm 2007, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 
34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở 
xã, phường, thị trấn. Năm 2022, sau 15 năm thực 
hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, trên 
cơ sở tổng kết thực tiễn và để đáp ứng yêu cầu 
của tình hình mới, Quốc hội đã ban hành Luật 
Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 
01/7/2023. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất, hoàn 
thiện nhất quy định riêng về thực hiện dân chủ cơ 
sở của Việt Nam. 

Thực thi những chủ trương, chính sách nói 
trên, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng, toàn diện. Chính sách về dân chủ cơ sở 
ngày càng được hoàn thiện, cập nhật sát hơn với 
giá trị phổ quát của quốc tế, thực tiễn quốc gia. 
Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt 
Nam vẫn còn một số hạn chế, triển khai chưa tốt, 
còn hình thức và máy móc. Quyền làm chủ của 
người dân ở một số nơi chưa được tôn trọng hoặc 
bị vi phạm. Việc giải quyết mối quan hệ giữa bảo 
đảm và phát huy dân chủ, tôn trọng ý kiến khác 
biệt và giữ vững kỷ luật, kỷ cương còn bất cập(4). 
Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra và dân thụ hưởng” ở cơ sở khi triển khai 
còn lúng túng.  

Bài viết nghiên cứu vai trò đội ngũ cán bộ, 
công chức của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong 
bảo đảm dân chủ cơ sở, đặc biệt theo Luật Thực 
hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Thành phố Hà 
Nội và tỉnh Bắc Ninh. 

2. Dữ liệu nghiên cứu 
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập qua phiếu 

điều tra 200 cán bộ, công chức trong hệ thống 
chính trị cấp cơ sở, trưởng thôn, tổ trưởng dân 
phố của 4 xã, phường thuộc Thành phố Hà Nội 
và tỉnh Bắc Ninh. Tại Thành phố Hà Nội là 
phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) và xã 
Hát Môn (huyện Phúc Thọ). Tại Bắc Ninh là 
phường Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh) và xã Mộ 
Đạo (thị xã Quế Võ).  

Dữ liệu nghiên cứu cũng được thu thập thông 
qua phỏng vấn sâu 65 cán bộ công chức trong hệ 
thống chính trị cấp cơ sở, trưởng thôn, tổ trưởng 
dân phố tại 4 xã, phường nói trên.  

Ngoài ra, một số số liệu thứ cấp từ Chỉ số Quản 
trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 
qua khảo sát 1.120 người dân ở Thành phố Hà 
Nội và 349 người dân ở tỉnh Bắc Ninh cùng với 
một số báo cáo do các địa phương cung cấp cũng 
được chúng tôi tiếp cận, phân tích. 

3. Kết quả nghiên cứu 
(1) Công tác lãnh đạo, quản lý nhằm bảo đảm 

thực hiện dân chủ cơ sở 
Kết quả lãnh đạo, quản lý của cán bộ công 

chức trong hệ thống chính trị cấp cơ sở nhằm bảo 
đảm thực hiện dân chủ cơ sở, đặc biệt Luật Thực 
hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được biểu hiện 
qua các hoạt động quan trọng như đề ra chủ 
trương và tổ chức thực thi chính sách về dân chủ 
cơ sở cùng hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá 
các hoạt động này. 

Kết quả khảo sát 200 cán bộ, công chức tại 4 
xã, phường của Thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc 
Ninh cho thấy, trên 68.5% số người được hỏi 
đánh giá các hoạt động lãnh đạo, quản lý nhằm 
bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở tại các địa 
phương này ở mức “tốt” hoặc “rất tốt” (xem 
Biểu đồ 1).  

Từ kết quả phỏng vấn sâu người dân và phân 
tích báo cáo của các xã, phường được khảo sát 
cho thấy hệ thống chính trị ở cơ sở đã có nhiều 
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nỗ lực trong triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở 
cơ sở (xem Hộp 1). 

Nguồn: Báo cáo của Đảng ủy xã Hát Môn, 
tháng 7/2024(5) 

 
So sánh giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc 

Ninh cho thấy, Hà Nội có tỷ lệ người được hỏi 
đánh giá “tốt”, “rất tốt” đối với hoạt động đề xuất 

sáng kiến, mô hình, giải pháp mới để thực hiện 
dân chủ cơ sở hiệu thấp hơn so với tỉnh Bắc Ninh 
(65.0% so với 72.0%). Trái lại, Bắc Ninh có tỷ 
lệ đánh giá “tốt”, “rất tốt” thấp hơn so với Hà Nội 
ở hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
cho đội ngũ chuyên trách (60.0% so với 75.0%), 
giám sát, kiểm tra (75.0% so với 81.0%). Qua 
kết quả điều tra này, các địa phương trên có thể 
biết hoạt động nào đã làm tốt để phát huy, hoạt 
động nào chưa tốt cần phải cải thiện.  

Biểu đồ 2 phản ánh một số hạn chế trong triển 
khai thực hiện dân chủ cơ sở tại các địa phương 
nghiên cứu. Tuy không nhiều nhưng vẫn còn 
tình trạng thực hiện chưa tốt Luật Thực hiện dân 
chủ ở cơ sở năm 2022. Ví dụ, có 8.5% người 
được hỏi cho rằng vẫn còn tình trạng gây khó 
khăn, phiền hà cho công dân khi họ thực hiện 
dân chủ ở cơ sở; có 6% số người được hỏi cho 
rằng, có hiện tượng cán bộ trù dập, thiếu trách 
nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Kết quả điều tra cũng cho thấy việc thực hiện 
dân chủ cơ sở ở Bắc Ninh có nhiều hạn chế hơn 
ở Hà Nội. Ví dụ, ở Bắc Ninh vẫn còn 14% số 
người trả lời cho rằng có hiện tượng cán bộ gây 

Biểu đồ 1. Hoạt động lãnh đạo, quản lý thực hiện dân chủ cơ sở của hệ thống chính trị cấp 
cơ sở (%) 

 
Hộp 1: Hệ thống chính trị xã Hát Môn triển khai 

thực hiện dân chủ cơ sở 
Hàng quý, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở tổ chức 

họp đánh giá tình hình. Khi cần thiết có thể họp đột 
xuất hoặc họp chuyên đề. Ban Thường vụ Đảng ủy xã 
yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy, ban, ngành xã và đơn 
vị trực thuộc báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu, thông 
tin có liên quan về việc tổ chức triển khai xây dựng và 
thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

Ngoài ra, Đảng ủy xã duy trì lịch sinh hoạt lồng ghép 
hàng tháng giữa Ban Chấp hành Đảng bộ và các thành 
viên Ban Chỉ đạo. Từ đó công tác kiểm tra, đôn đốc thực 
hiện nội dung, công việc về dân chủ cơ sở luôn được 

theo dõi đồng bộ, triển khai có hiệu quả.
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khó khăn, phiền hà cho người dân khi họ thực 
hiện dân chủ cơ sở, trong khi con số này ở Hà Nội 
chỉ là 8.5%. Tương tự, có 10% số người được hỏi 
cho rằng ở Bắc Ninh có hiện tượng trù dập, thiếu 
trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị, khiếu nại, 
tố cáo, trong khi con số này ở Hà Nội là 6%. 

Trong thực hiện dân chủ cơ sở, việc phối hợp 
giữa các chủ thể trong hệ thống chính trị có ý 
nghĩa rất quan trọng. Phối hợp tốt thì dân chủ 
được thực thi thực chất hơn và ngược lại. Bảng 1 
phản ánh ý kiến của cán bộ, công chức về 5 mối 
quan hệ trong lãnh đạo, điều hành, phối hợp và 
hỗ trợ nhau của các cơ quan cùng cấp hoặc cấp 
trên và cấp dưới trong hệ thống chính trị xã, 
phường, tổ dân phố hoặc thôn. Nhìn chung, các 
mối quan hệ này được đội ngũ cán bộ, công chức 
đánh giá “tốt” với tỷ lệ khá cao (từ 81.0%). Qua 
nghiên cứu thực địa, nhiều địa phương đạt kết quả 
tích cực trong thực hiện dân chủ cơ sở nhờ vào 
sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức tự quản quần 
chúng khác.  

Nguồn: Báo cáo của Đảng ủy xã Hát Môn, 
tháng 7/2024(6) 

 
Tuy nhiên, một số mối quan hệ phối hợp, hỗ 

trợ thực hiện dân chủ cơ sở chưa tốt cũng được 
phát hiện. Về tổng thể, sự phối hợp giữa các cơ 

 
Hộp 2: Cơ chế phối hợp hiệu quả trong giám 

sát dự án cộng đồng 
Tại xã Hát Môn, thông qua giám sát, Ban Giám sát đầu 

tư của cộng đồng đã kịp thời đề xuất, kiến nghị với chủ 
đầu tư, cấp có thẩm quyền và đơn vị thi công điều chỉnh 
một số thiết kế phù hợp với tình hình thực tế. Đáng chú 
ý, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát hiện 01 
vụ việc nhà thầu sử dụng các tấm đan bằng chất liệu 
composit của công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường 
từ cầu H8 đến đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng không bảo 
đảm chất lượng. Ban đã đề nghị với chính quyền và chủ 
đầu tư cho kiểm tra chất lượng các tấm đan tại Viện 
Khoa học công nghệ. Sau khi có kết luận của Viện các 
tấm đan không bảo đảm chất lượng, chủ đầu tư đã phải 

thay toàn bộ tấm đan của tuyến đường. 

Biểu đồ 2. Một số tồn tại, khó khăn trong lãnh đạo, quản lý để thực hiện dân chủ cơ sở (%)

Nguồn: Khảo sát của Viện Lãnh đạo học và Chính sách công 
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quan sau đây có tỷ lệ đánh giá “không tốt” cao 
nhất, gồm: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân (19.0%); giữa cấp ủy, Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân, giữa Ủy ban nhân dân và 
trưởng thôn, tổ trưởng dân phố (14.5%). Ví dụ, 
tại Hà Nội có 21% số người trả lời cho rằng sự 
phối hợp giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân thiếu hiệu quả. 

Qua tọa đàm và phân tích báo cáo của các địa 
phương cho thấy một số bất cập, vướng mắc 
trong phối hợp thực hiện dân chủ cơ sở có 
nguyên nhân từ thể chế, quy định hiện hành. Ví 
dụ, tại điểm C, khoản 1, Điều 3, Nghị định số 
59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ 
quy định: “Trường hợp Trưởng thôn, Tổ trưởng 
Tổ dân phố đồng thời là Trưởng Ban Công tác 
Mặt trận…”(7). Câu này hàm ý Trưởng thôn, Tổ 
trưởng tổ dân phố có thể đồng thời kiêm nhiệm 

Trưởng Ban Công tác Mặt trận, trong khi 
Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người thực 
thi chính sách, Ban Công tác Mặt trận là đơn vị 
giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên, của 
Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố. Điều này dẫn 
đến hiệu quả công tác giám sát không cao. 
Tương tự, tại điểm đ, khoản 1, Điều 3 của Nghị 
định này quy định: “Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ 
dân phố ủy quyền cho thành viên Ban Công tác 
Mặt trận…” cũng chưa phù hợp, bởi việc ủy 
quyền trong thực thi nhiệm vụ là cấp trên ủy 
quyền cho cấp dưới, không thể ủy quyền cho cá 
nhân (đơn vị) không thuộc thẩm quyền của mình 
quản lý(8). 

(2) Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo luật 
định để bảo đảm dân chủ cơ sở  

Theo quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở 
cơ sở, cán bộ, công chức trong hệ thống chính 

Bảng 1: Mối quan hệ lãnh đạo, phối hợp và hỗ trợ giữa các cơ quan  
trong thực hiện dân chủ cơ sở

Mối quan hệ  
giữa một số cơ quan

 
Đánh giá 

TP. Hà Nội Tỉnh Bắc Ninh Tổng

N % N % N %

1. Cấp uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân cấp xã

Không tốt 12 12.0 17 17.0 29 14.5

Tốt 18 88.0 83 83.0 171 85.5

2. Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân

Không tốt 21 21.0 17 17.0 38 19.0

Tốt 79 79.0 83 83.0 162 81.0

3. Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - 
xã hội cấp xã

Không tốt 8 8.0 14 14.0 22 11.0

Tốt 92 92.0 86 86.0 178 89.0

4. Ủy ban nhân dân và Ban điều 
hành tổ dân phố, thôn

Không tốt 11 11.0 18 18.0 29 14.5

Tốt 89 89.0 82 82.0 171 85.5

5. Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc 
và tổ chức chính trị - xã hội cấp xã 
cùng Ban điều hành tổ dân phố, thôn

Không tốt 8 8.0 17 17.0 25 12.5

Tốt 92 92.0 83 83.0 175 87.5

Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu
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trị cấp xã có một số trách nhiệm, nghĩa vụ cụ thể 
về bảo đảm dân chủ ở cơ sở, như: công tác tiếp 
công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; 
giải trình; đối thoại; tiếp xúc cử tri; đi cơ sở nắm 
bắt tình hình và lắng nghe ý kiến người dân hoặc 
giám sát đầu tư các dự án cộng đồng, v.v. 

Khảo sát cán bộ, công chức tại Thành phố Hà 
Nội và tỉnh Bắc Ninh cho thấy, mức đánh giá 
“tốt”, “rất tốt” trong thực hiện 10 chức trách, 
nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm dân chủ cơ sở 
theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đạt từ 74.0% 
(xem Biểu đồ 3). Tổng hợp ý kiến phỏng vấn sâu 
45 người dân tại các xã, phường của 2 địa phương 
này, nhiều ý kiến cho rằng: Cán bộ, lãnh đạo rất 
tốt, rất bài bản và nhiệt tình, làm tốt (trong triển 
khai thực hiện dân chủ cơ sở).  

Một số nhiệm vụ có tỷ lệ đánh giá “tốt”, “rất 
tốt” thấp hơn nhưng đều đạt mức trên 70% như: 
đi thực tế tại cơ sở để lắng nghe ý kiến người 
dân (74.0%); xem xét, giải quyết kiến nghị của 
Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư 
của cộng đồng (74.0%). Tuy nhiên, kết quả 
phỏng vấn sâu cho thấy việc thực hiện tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có nỗ lực, 
chuyển biến tích cực, bảo đảm đúng luật định 
nhưng vẫn còn nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài. 
Chia sẻ của một công chức phường giúp làm rõ 
hơn thực tế này: “[tiếp dân, giải quyết khiếu 
kiện còn] tồn đọng, kéo dài một phần do cán bộ 
luân chuyển liên tục không nắm rõ tình hình địa 
phương, đặc biệt lĩnh vực đất đai, cấp giấy 
chứng nhận, quản lý công ích.” (Nam, 58 tuổi, 
tỉnh Bắc Ninh, công chức Ủy ban nhân dân 
phường). Vì thế, đây vẫn là khâu cần được quan 
tâm nhiều hơn trong bảo đảm dân chủ cơ sở 
trong thời gian tới.  

Bảng 2 so sánh thực hiện dân chủ cơ sở của 
đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Hà Nội và 
Bắc Ninh. Theo đó, Hà Nội có nhiều nhiệm vụ 
với kết quả được đánh giá ở mức “rất không tốt” 
hoặc “không tốt” cao hơn so với Bắc Ninh. Đây 
là điểm cán bộ, công chức cấp cơ sở của Hà Nội 
cần lưu ý.  

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng 
công nghệ thông tin, mạng xã hội để thực hiện 
tốt hơn dân chủ là rất quan trọng. Luật Thực hiện 

Biểu đồ 3. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ để bảo đảm dân chủ cơ sở theo ý kiến cán bộ, 
công chức (%)

Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu
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dân chủ ở cơ sở năm 2022 nhấn mạnh: “Hỗ trợ, 
khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, 
khoa học - kỹ thuật, trang bị phương tiện kỹ thuật 
và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc 
tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với 
tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính 
quyền số, xã hội số”(9). Kết quả khảo sát nội dung 
này cho thấy, có 74.9% cán bộ, công chức cho 
rằng hệ thống chính trị cơ sở đã thực hiện “tốt”, 

“rất tốt” việc hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng 
công nghệ thông tin để thực hiện dân chủ cơ sở. 
Tỷ lệ này ở việc giải quyết thủ tục hành chính 
công trên môi trường trực tuyến (điện tử) là 
78.4%. Mức đánh giá “rất không tốt”, “không 
tốt” về các nội dung này đều dưới 5.0% (xem 
Biểu đồ 4).  

Kết quả trên cũng phù hợp với Báo cáo Hiệu 
quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

Bảng 2. Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ nhằm bảo đảm dân chủ cơ sở xét  
theo địa phương (%)

Một số chức trách, nhiệm vụ  
liên quan đến dân chủ cơ sở Đánh giá

Địa phương

TP. Hà Nội Tỉnh Bắc Ninh

Đi thực tế tại cơ sở để nắm thực tiễn, lắng nghe ý kiến của 
người dân

Rất không tốt 
Không tốt 
Bình thường 
Tốt 
Rất tốt

2.0 
0.0 

23.0 
56.0 
19.0

0.0 
5.1 

21.2 
43.4 
30.3

Triển khai đa dạng phương thức tương tác, nắm thông tin từ 
người dân (hotline, nhóm Zalo, Facebook, v.v.).

Rất không tốt 
Không tốt 
Bình thường 
Tốt 
Rất tốt

2.0 
0.0 

19.0 
50.0 
29.0

0.0 
5.1 

21.2 
43.4 
30.3

Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị của công dân

Rất không tốt 
Không tốt 
Bình thường 
Tốt 
Rất tốt

2.0 
0.0 

18.0 
66.0 
14.0

0.0 
3.0 

21.2 
46.5 
29.3

Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của 
nhân dân

Rất không tốt 
Không tốt 
Bình thường 
Tốt 
Rất tốt

2.0 
0.0 

18.0 
65.0 
15.0

0.0 
1.0 

26.3 
44.4 
28.3

Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời kiến nghị của Ban Thanh 
tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Rất không tốt 
Không tốt 
Bình thường 
Tốt 
Rất tốt

2.0 
0.0 

21.0 
58.0 
19.0

0.0 
2.0 

26.3 
41.4 
30.3

Nguồn: Khảo sát của nhóm nghiên cứu 
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do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc 
(UNDP) tại Việt Nam tiến hành. Theo UNDP, 
năm 2023, tỷ lệ người dân tiếp cận thông tin quốc 
gia và tin tức hoạt động của các cấp chính quyền 
qua Internet là 75.2% tại Thành phố Hà Nội và 
72.5% tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là kết quả tích cực, 
minh chứng cho nỗ lực của hệ thống chính trị cấp 
cơ sở của 2 địa phương trong việc tận dụng công 
nghệ số để từng bước cải thiện, thu hút người dân 
tham gia nhiều hơn vào đời sống chính trị - xã hội.  

Tuy nhiên, Biểu đồ 4 cũng cho thấy Hà Nội có 
tỷ lệ đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ số 
thực hiện dân chủ cơ sở và cung ứng dịch vụ công 
trực tuyến ở mức “rất không tốt”, “không tốt” cao 
hơn so với Bắc Ninh, lần lượt là 4.0% và 2.0% 
dù mức chênh lệch không cao (xem Biểu đồ 4). 

Hoạt động của một số tổ chức ở cấp cơ sở thể 
hiện quyền làm chủ của nhân dân là Ban Thanh 
tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng 
đồng. Ở cả Hà Nội và Bắc Ninh, cấp xã đều 
thành lập 2 Ban này và đã thực hiện tương đối 
tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong tham gia giám 
sát các dự án xây dựng công cộng ở cộng đồng. 

Một số hạn chế trong hoạt động của các Ban này 
là thiếu kinh phí hoạt động, các thành viên của 
Ban hoạt động nhiệt tình nhưng trình độ chuyên 
môn về xây dựng, tài chính chưa được trang bị 
đầy đủ. “Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám 
sát đầu tư ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả, 
phát huy đầy đủ nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện nay 
không có phụ cấp dành cho các thành viên do 
vậy không khuyến khích được người dân tham 
gia” (Nam, 33 tuổi, Thành phố Hà Nội, công 
chức Tư pháp, Ủy ban nhân dân phường). 

4. Một số hàm ý và khuyến nghị chính sách 
Từ kết quả nghiên cứu ở Thành phố Hà Nội và 

tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi đề xuất một số giải pháp 
nhằm thực hiện tốt hơn dân chủ cơ sở như sau: 

Một là, chính quyền cấp tỉnh cần tổ chức nhiều 
hơn các hoạt động tập huấn, tuyên truyền nhằm 
nâng cao nhận thức về vai trò của cấp cơ sở, kỹ 
năng thực hiện dân chủ cơ sở cho đội ngũ lãnh 
đạo, quản lý, công chức ở cơ sở, thành viên các 
thiết chế tự quản ở cộng đồng như Ban Thanh tra 
nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 
Có thể thí điểm xây dựng “kho học liệu số trực 

Biểu đồ 4. Thúc đẩy và tận dụng công nghệ số để cải thiện và phát huy dân chủ cơ sở (%)

Nguồn: Khảo sát của Viện Lãnh đạo học và Chính sách công
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tuyến về dân chủ cơ sở” bao gồm sách, báo, 
video, infographic, bài giảng, mô hình hay v.v. về 
thực hiện dân chủ cơ sở. Những tài liệu này được 
cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện 
tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cổng dịch vụ 
công trực tuyến của tỉnh, hoặc mở thêm tính năng 
trên ứng dụng VNeID, v.v. Qua đó, cán bộ, đảng 
viên có thể tìm hiểu, học tập khi cần thiết. 

Chính quyền thường xuyên tổ chức trao đổi, tọa 
đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm giải quyết, xử lý 
các tình huống phát sinh, nhất là đối với các vấn 
đề “nóng”, “nổi cộm” trong thực hiện dân chủ cơ 
sở giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức tại địa 
phương với nhau và với các địa phương khác. 

Hai là, đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ 
thống chính trị cơ sở và các thiết chế tự quản của 
nhân dân như: Ban Thanh tra nhân dân, Ban 
Giám sát đầu tư cộng đồng cần chủ động nắm bắt 
tình hình dư luận, tư tưởng của người dân, nhất 
là đối với các vấn đề phức tạp, được nhân dân đặc 
biệt quan tâm. Người đứng đầu ở các thôn, tổ dân 

phố, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể cần 
tăng cường đi cơ sở lắng nghe ý kiến của người 
dân. Đặc biệt, cần khai thác tối đa tính năng “lắng 
nghe dư luận” được thiết kế trên Cổng thông tin 
Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của các 
địa phương. Tại Hà Nội, ứng dụng “Công dân 
Thủ đô số - iHanoi” vừa được ra đời, cần được 
khai thác, phát huy tối đa công năng của nó. Lãnh 
đạo các cấp cần theo dõi thường xuyên để xử lý 
và ứng phó kịp thời. 

Ba là, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện khi phê 
duyệt ngân sách hàng năm, cần dành khoản ngân 
sách thỏa đáng phục vụ hoạt động triển khai pháp 
luật dân chủ cơ sở, bao gồm cả kinh phí cho bồi 
dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, phụ 
cấp… cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; 
Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư ở 
cộng đồng dựa trên đề xuất của các tổ chức này 
và của Mặt trận Tổ quốc cấp xã. 

Bốn là, chính quyền cấp huyện chỉ đạo cấp 
xã chủ động khắc phục điểm yếu trong mối 

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và 
các văn bản liên quan tại điểm cầu Bắc Ninh _ Ảnh: bacninh.gov.vn
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quan hệ phối hợp giữa các bộ phận của hệ thống 
chính trị ở cơ sở. Hàng năm, Đảng ủy xã, 
phường cần có nghị quyết, chỉ thị tăng cường 
lãnh đạo thực hiện dân chủ cơ sở. Ủy ban nhân 
dân cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội cần phối hợp hành động trong triển 
khai mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm dân chủ cơ sở 
tại địa phương. 

Năm là, Chính phủ cần rà soát, điều chỉnh một 
số bất cập tại Nghị định số 59/2023/NĐ-CP. Một 
số điểm cụ thể đã chỉ ra trong nghiên cứu. Ví dụ, 

khoản 1, Điều 3, cần điều chỉnh cách diễn đạt, 
quy định lại về mối quan hệ giữa Trưởng thôn, 
Tổ trưởng tổ dân phố với Trưởng ban và Ban 
Công tác Mặt trận. 

Sáu là, Hà Nội và Bắc Ninh nghiên cứu, thí 
điểm bộ chỉ số dân chủ ở cơ sở. Một bộ chỉ số tốt 
có thể đo lường và đánh giá hàng năm, giúp chỉ 
ra địa phương nào thực hiện tốt, địa phương nào 
chưa tốt, tốt đến đâu, tốt ở nội dung nào, chưa tốt 
ở nội dung nào. Qua đó, có giải pháp thực hiện 
tốt hơn trong các năm tiếp theo v

Bài viết này dựa trên kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Viện Lãnh đạo học và Chính sách công (Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Việt Nam. 
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